
PHỤ LỤC 

CÁC VĂN BẢN TẬP TRUNG TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN 

(Kèm theo Kế hoạch số 26/KH-SVHTTDL ngày 29/03/2024 của Sở VHTT&DL) 

 

1. Luật Phòng, chống tham nhũng ngày 20/11/2018. 

2. Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng. 

3. Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm 

soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn 

vị. 

4. Nghị định số 134/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ về việc 

sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019. 

5. Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự 

lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản. 

6. Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 28/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng 

cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng. 

7. Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho 

người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. 

8 Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự 

lãnh đạo của đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng. 

9. Kết luận số 05-KL/TW ngày 03/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực 

hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự 

lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng. 

10. Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp 

tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của 

Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. 

11. Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường 

sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu 

tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. 

12. Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự 

lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong 

các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế. 

13. Nghị quyết số 168/NQ-CP ngày 11/10/2023 của Chính phủ ban hành 

chiến lược Quốc gia PCTN, TC đến năm 2030. 

14. Quy định số 116-QĐ/TW ngày 28/7/2023 của Ban Bí thư về chỉ đạo, định 

hướng và cung cấp thông tin, tuyên truyền phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. 

15. Quy định số 114-QĐ/TW ngày 11/7/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát 

quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ. 

16. Quy định số 131-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm 

soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám 

sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán. 

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=59/2013/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1


 

17. Quy định số 132-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm 

soát quyền lực phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy 

tố, xét xử, thi hành án. 

18. Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW ngày 01/8/2022 của Ban Chỉ đạo Trung 

ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực hướng dẫn một số nội dung về công 

tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực. 

19. Kế hoạch số 09-KH/TU ngày 03/3/2016 của Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị 

số 50-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác 

phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng;  

20. Đề án số 09-ĐA/TU ngày 08/8/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc 

đấu tranh phòng, chống “tham nhũng vặt” trong hệ thống chính trị tỉnh Đắk Nông. 

21. Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 21/7/2022 của Tỉnh ủy về tăng cường trách 

nhiệm của người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo về công tác PCTN, TC. 

22. Chỉ thị số 30-CT/TU về tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 27-

CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối 

với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, 

tiêu cực. 

23. Kế hoạch số 473/KH-UBND ngày 11/9/2019 của UBND tỉnh về thực 

hiện Đề án đấu tranh phòng, chống “tham nhũng vặt” trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. 

24. Kế hoạch số 474/KH-UBND ngày 11/9/2019 của UBND tỉnh về thực 

hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng 

cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho 

người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. 

25. Kế hoạch số 639/KH-UBND ngày 13/9/2021 của UBND tỉnh về thực hiện 

Chương trình số 20-CTr/TU ngày 17/8/2021 của Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 04-

CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi 

tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án về tham nhũng, kinh tế. 

26. Kế hoạch số 478/KH-UBND ngày 22/8/2022 về thực hiện Chỉ thị số 18-

CT/TU ngày 21/7/2022 của Tỉnh ủy về tăng cường trách nhiệm của người đứng 

đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo về công tác PCTN, TC. 

27. Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 17/01/2024 về thực hiện Quy định số 

131-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, PCTN, TC 

trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh 

tra, kiểm toán. 

28. Công văn số 122/UBND-NC ngày 17/01/2024 của UBND tỉnh về triển 

khai thực hiện Quy định số 132-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm 

soát quyền lực PCTN, TC trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. 

29. Các kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương 

về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại các phiên họp của Ban Chỉ đạo và 

Thường trực Ban Chỉ đạo; các kết luận, văn bản chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng, 

chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh. 

30. Các Văn bản khác có liên quan. 
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